	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẢNG NAM
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – LỚP 12

Năm học 2013 - 2014

	ĐỀ CHÍNH THỨC

SBD:……….  PHÒNG:…….
	Môn: ĐỊA LÝ
Thời gian: 60 phút

(không tính thời gian giao đề)


A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: (7,0 điểm)

Câu I: (3,0 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học:

1. Chứng minh rằng nước ta có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển ngành vận tải đường biển. 

2. Kể tên 02 tuyến đường biển ven bờ và 02 cảng biển quan trọng của nước ta. 

Câu II: (1,0 điểm)
Nêu các hình thức chủ yếu về tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta.
Câu III: (3,0 điểm)
Cho bảng số liệu: 
Doanh thu của ngành du lịch nước ta qua các năm (đơn vị: nghìn tỉ đồng)

	Năm
	2000
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	Doanh thu 
	4,46
	7,86
	8,65
	10,73
	14,69
	16,73


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2007, NXB Thống kê, 2008, trang 476)

a. Vẽ biểu đồ đường thể hiện kết quả doanh thu của ngành du lịch nước ta giai đoạn 2000-2006. 

b. Rút ra nhận xét, giải thích. 

B. PHẦN RIÊNG: (3,0 điểm)    

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu sau, câu IV.a hoặc câu IV.b:

Câu IV.a: Theo chương trình Chuẩn 

Trình bày sự chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ từng ngành kinh tế của nước ta hiện nay.
Câu IV.b: Theo chương trình Nâng cao 
Phân tích các thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên của đồng bằng sông Hồng. Kể tên các tỉnh (thành phố) của đồng bằng sông Hồng có giáp biển. 
----------Hết----------

Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam trong quá trình làm bài.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                   HƯỚNG DẪN CHẤM 

             QUẢNG NAM                                   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – LỚP 12  

                


                                            Năm học: 2013 - 2014
                                                                                               Môn: ĐỊA LÝ

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH

	Câu I

(3,0 điểm)


	1. Chứng minh rằng nước ta có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển ngành vận tải đường biển

- Có đường bờ biển dài 3260 km

- Có nhiều vũng, vịnh kín gió

- Có nhiều đảo, quần đảo ven bờ

- Nằm trên đường hàng hải quốc tế

2. Kể tên 02 tuyến đường biển ven bờ và 02 cảng biển quan trọng của nước ta
- Tuyến đường biển ven bờ: HS phải nêu được 2 trong số các tuyến sau: Hải Phòng – tp Hồ Chí Minh, Hải Phòng – Đà Nẵng, Hải Phòng – Cửa Lò, Cửa Lò – Đà Nẵng, Đà Nẵng – Quy Nhơn... (0,25đ / 01 tuyến)
- Cảng biển: HS phải nêu được 2 trong số các cảng sau: Hải Phòng, Cái Lân, Chân Mây, Đà Nẵng, Dung Quất, Nha Trang, Sài Gòn...(0,25đ / 01 cảng)
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu II

(1,0 điểm)


	Các hình thức chủ yếu về tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta:

- Điểm công nghiệp;

- Khu công nghiệp;

- Trung tâm công nghiệp;

- Vùng công nghiệp
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu III

(3,0 điểm)


	a. Vẽ biểu đồ:

- Vẽ biểu đồ đường, đủ và đúng các thành phần, có tên biểu đồ.

- Trường hợp có chi tiết sai, hoặc thiếu, hoặc không phù hợp: trừ 0,25đ/ mỗi chi tiết.

b. Nhận xét và giải thích:


- Nhận xét: 

+ Doanh thu ngành du lịch của nước ta qua các năm đều tăng, từ năm 2000 đến 2006 tăng gần 4 lần.

+ Tăng nhanh ở giai đoạn 2000-2002 và 2004-2005.

- Giải thích:

+ Lượng khách du lịch tăng lên; 

+ Các dịch vụ du lịch ngày càng phong phú, đa dạng
	2,0

0,25

0,25

0,25

0,25

	PHẦN RIÊNG

	Câu IV.a

(3,0 điểm)


	Trình bày sự chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ từng ngành kinh tế của nước ta hiện nay.

- Ở khu vực I:

+ Xu hướng giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỉ trọng ngành thuỷ sản. 

+ Trong nông nghiệp: giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi.

- Ở khu vực II:

+ Tăng tỉ trọng nhóm ngành công nghiệp chế biến, giảm tỉ trọng nhóm ngành công nghiệp khai thác.

+ Trong từng ngành CN: tăng tỉ trọng các sản phẩm cao cấp, chất lượng, cạnh tranh; giảm các loại sản phẩm chất lượng thấp và trung bình.

- Ở khu vực III: 

+ Một số ngành tăng trưởng tốt, như các lĩnh vực liên quan đến kết cấu hạ tầng kinh tế, phát triển đô thị...

+ Nhiều loại hình dịch vụ mới ra đời: viễn thông, tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ... 
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu IV.b

(3,0 điểm)


	Phân tích các thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên của đồng bằng sông Hồng:

- Đất nông nghiệp chiếm 51,2% diện tích đồng bằng, trong đó 70% là đất phù sa màu mỡ.

- Nguồn nước phong phú, bao gồm nguồn nước trên mặt và nước ngầm. Một số nơi còn có nước khoáng, nước nóng...

- Có đường bờ biển dài hơn 400 km, có điều kiện để làm muối, nuôi trồng thủy hải sản, giao thông vận tải biển, du lịch...

- Khoáng sản: có giá trị hơn cả là đá vôi, sét, cao lanh. Ngoài ra còn có than nâu và tiềm năng về khí tự nhiên.

 Kể tên các tỉnh (thành phố) của đồng bằng sông Hồng có giáp biển: Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình (mỗi tên đúng, HS được 0,25đ).

	0,5

0,5

0,5

0,5

1,0
























































